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Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 Ngày Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4

1 Văn_MH - Hiên GDĐP - D. Quỳnh KNS - Hiệp GDĐP - Lương KH_LS_MH - Tr. Hà Toán_MH - Thúy Sử - Ng. Quỳnh KNS - Nhung KH_LS_MH - Bắc KNS - K. Huyền Toán_MH - Hảo 1

2 Văn_MH - Hiên KNS - Hiệp Toán_MH - Loan HĐTN - Lương Anh_MH - Th. Anh HĐTN - Ngoan KNS - Nhung Tin - Hảo Văn_MH - Ngọc Địa - Hoàng Văn_MH - Hường 2

3 KNS - Hiệp Toán_MH - Loan KH_LS_MH - Mạnh Toán_MH - Tr. Sơn Sử - Ng. Quỳnh Anh_MH - Dung B Văn_MH - Hiên KNS - K. Huyền Sử - Hường HĐTN - Nhung 3

4 4

5 5

1 Anh_MH - Dung A HĐTN - Th. Huyền Văn_MH - Bích KNS - B. Quỳnh ALK - Th. Anh Tin - Phượng Toán_MH - L. Hà HĐTN - Mạnh Văn_MH - Ngọc HĐTN - Nhung ÂN_TD - Hiệp 1 ALK - ALK-H KNS - D. Quỳnh

2 Tin - Phượng Văn_MH - Th. Huyền ALK - Th. Anh MT_TD - K. Huyền Văn_MH - Ngọc Anh_MH - Dung A HĐTN - Mạnh KH_LS_MH - Nhung ÂN_TD - Hiệp Toán_MH - Loan KNS - Hoa 2 KNS - B. Quỳnh ALK - ALK-H

3 KH_LS_MH - Bắc GDĐP - D. Quỳnh ALK - ALK-H MT_TD - K. Huyền CN - B. Quỳnh ÂN_TD - Hiệp Toán_MH - Phượng Anh_MH - Tâm Sử - Hường 3

4 4

5 5

1 Toán_MH - M. Anh Toán_MH - M. Sơn KH_LS_MH - Mạnh Địa - Hoàng Sử - Ngọc KNS - Hoa Văn_MH - Bích Toán_MH - Linh HĐTN - Hảo ALK - Th. Anh Văn_MH - Hường 1

2 Toán_MH - M. Anh Sử - Thanh Tin - Tr. Sơn Toán_MH - Linh Địa - Hoàng Toán_MH - Thúy Toán_MH - L. Hà Anh_MH - Th. Anh Sử - Hường Toán_MH - Loan ALK - ALK-H 2

3 3

4 4

5 5

1 Sử - Thanh Anh_MH - Dung B Anh_MH - Tâm Văn_MH - D. Quỳnh HĐTN - Th. Huyền KH_LS_MH - Hiền Văn_MH - Bích CN - B. Quỳnh Anh_MH - Lương Địa - Hoàng Toán_MH - Hảo 1 KNS - K. Huyền ALK - ALK-Y

2 KH_LS_MH - Hiền Văn_MH - Th. Huyền Văn_MH - Bích Anh_MH - Lương Toán_MH - Tr. Sơn CN - B. Quỳnh Tin - Phượng Văn_MH - Hiên Tin - Hảo KH_LS_MH - Mạnh Anh_MH - Dung B 2 ALK - ALK-Y KNS - D. Quỳnh

3 3

4 4

5 5

1 GDĐP - D. Quỳnh Toán_MH - M. Sơn MT_TD - K. Huyền Sử - Ngọc KNS - B. Quỳnh Văn_MH - Tiệp KH_LS_MH - Mạnh Toán_MH - Linh Toán_MH - Phượng ÂN_TD - Hiệp Địa - Hoàng 1 ALK - Th. Anh

2 MT_TD - K. Huyền Tin - M. Sơn HĐTN - Loan Văn_MH - D. Quỳnh Văn_MH - Ngọc Văn_MH - Tiệp ÂN_TD - Hiệp Địa - Ngoan ALK - ALK-H Văn_MH - Ng. Quỳnh KH_LS_MH - Hoa 2 KNS - B. Quỳnh

3 HĐTN - Hảo MT_TD - K. Huyền CN - B. Quỳnh Toán_MH - Linh GDĐP - D. Quỳnh ÂN_TD - Hiệp ALK - Th. Anh Địa - Ngoan Văn_MH - Ng. Quỳnh Địa - Hoàng 3

4 4

5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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